	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:  Đồ án kĩ thuật 1 (Project 1)
Mã số học phần: 7050712
Số tín chỉ học phần: 2 (0 2 4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 0; 

Bài tập: 0; 

Thực hành: 0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 30 ; 

Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:                                   Mã giảng viên
	1 
	Bùi Ngọc Quý
	
	0507-06
	

	2
	Đỗ Thị Phương Thảo
	
	0507-04
	

	3
	Dương Anh Quân
	
	0507-07
	

	4
	Trần Thị Hương Giang
	
	0507-10
	

	5
	Trần Thị Tuyết Vinh
	
	0507-08
	

	6
	Phạm Văn Hiệp
	
	0507-11
	

	7
	Nguyễn Văn Lợi
	
	0507-12
	


2.2. Bộ môn: Bản đồ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện tiên quyết: 
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Cơ sở bản đồ học (7050707); Cơ sở dữ liệu GIS (7050708)
4. Mục tiêu của học phần 
Đồ án yêu cầu sinh viên Xây dựng kế hoạch thiết kế thành lập cơ sở dữ liệu Xác định mục đích, yêu cầu, lựa chọn 1 khu vực để xây dựng cơ sở dữ liệu nền; Thu thập các tài liệu liên quan; Tìm hiểu các chuẩn trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở; Xây dựng quy trình cũng như các hướng dẫn trong quá trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu nền. Chuẩn hóa và nhập các nhóm lớp thông tin cơ sở vào khung cơ sở dữ liệu và cuối cùng là kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện sản phẩm

4.1. Kiến thức  
4.1.1. Hệ thống lại kiến thức các môn đã học như bản đồ học, Cơ sở dữ liệu GIS
4.1.2. Bước đầu nắm được kiến thức cơ bản về xây dựng thông tin địa lý cơ sở theo quy chuẩn Quốc gia
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Có khả năng lập và thực hiện kế hoạch trong thiết kế và xây dựng CSDL;
4.2.2.  Có kỹ năng chuẩn hóa và nhập các nhóm lớp thông tin theo Quy chuẩn;
4.2.3.  Có kỹ năng và phương pháp kiểm tra và hoàn thiện một sản phẩm.
4.2.4.  Có khả năng thuyết trình và làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Bao gồm 4 nội dung:
Nội dung 1. Xây dựng kế hoạch thiết kế thành lập cơ sở dữ liệu 
Nội dung 2. Chuẩn hóa các nhóm lớp thông tin cơ sở
Nội dung 3. Nhập các nhóm lớp thông tin cơ sở vào khung cơ sở dữ liệu 
Nội dung 4. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện sản phẩm
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
Chuẩn hóa và xây dựng CSDL nền địa lý
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Nội dung 1
	 Xây dựng kế hoạch thiết kế thành lập cơ sở dữ liệu 
	15
	4.1
4.2.1

4.2.2



	1.1
	Xác định mục đích, yêu cầu, lựa chọn 1 khu vực để xây dựng cơ sở dữ liệu nền
	
	

	1.2
	Thu thập các tài liệu liên quan
	
	

	1.3
	Tìm hiểu các chuẩn trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
	
	

	1.4
	Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 
	
	

	1.5
	Thiết lập khung cơ sở dữ liệu theo Quy chuẩn kỹ thuật
	
	

	Nội dung 2
	Chuẩn hóa các nhóm lớp thông tin cơ sở
	10
	4.2.3



	2.1
	Chuẩn hóa nhóm lớp thông tin cơ sở đo đạc
	
	

	2.2
	Chuẩn hóa nhóm lớp biên giới địa giới hành chính
	
	

	2.2
	Chuẩn hóa nhóm lớp địa hình
	
	

	2.4
	Chuẩn hóa nhóm lớp thủy hệ
	
	

	2.5
	Chuẩn hóa nhóm lớp dân cư, cơ sở hạ tầng
	
	

	2.6
	Chuẩn hóa nhóm giao thông
	
	

	2.7
	Chuẩn hóa nhóm lớp phủ bề mặt
	
	

	Nội dung 3
	Nhập các nhóm lớp thông tin cơ sở vào khung cơ sở dữ liệu 
	10
	4.2.3



	3.1
	Nhập nhóm lớp thông tin cơ sở đo đạc
	
	

	3.3
	Nhập nhóm lớp biên giới địa giới hành chính
	
	

	3.3
	Nhập nhóm lớp địa hình
	
	

	3.4
	Nhập nhóm lớp thủy hệ
	
	

	3.5
	Nhập nhóm lớp dân cư, cơ sở hạ tầng
	
	

	3.6
	Nhập nhóm giao thông
	
	

	3.7
	Nhập nhóm lớp lớp phủ bề mặt
	
	

	Nội dung 4
	Kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện sản phẩm
	10
	4.2.4

	4.1
	Kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện cấu trúc topology khi gộp các lớp thông tin
	
	

	4.2
	Kiểm tra dữ liệu, sửa chữa và hoàn thiện dữ liệu
	
	

	4.3
	Tạo siêu dữ liệu (metadata)
	
	

	4.4
	Giao nộp sản phẩm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
Hướng dẫn sinh viên thực hành
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ đồ án và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	- Kỹ năng thực hành trên máy tính, sản phẩm thực hành.

	30%

	5
	Điểm chấm đồ án
	-  Tham dự đủ 100% giờ thực hành
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 1. Nguyễn Thế Việt, Bùi Tiến Diệu, Bùi Ngọc Quý, Đỗ Thị Phương Thảo, Trần Quỳnh An, “Giáo trình cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2012.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở” (QCVN42 - 2012), Quy chuẩn Việt Nam.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 2. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	I. Nội dung 1: Xây dựng kế hoạch thiết kế thành lập cơ sở dữ liệu 

1.1 Xác định mục đích, yêu cầu, lựa chọn 1 khu vực để xây dựng cơ sở dữ liệu nền
1.2 Thu thập các tài liệu liên quan

1.3 Tìm hiểu các chuẩn trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
1.4 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu
 1.5 Thiết lập khung cơ sở dữ liệu theo Quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	5
	+Nghiên cứu trong tài liệu [1] [2]


	3,4,5
	II. Chuẩn hóa các nhóm lớp thông tin cơ sở
2.1 Chuẩn hóa nhóm lớp thông tin cơ sở toán học. 

2.2 Chuẩn hóa nhóm lớp biên giới địa giới hành chính.
2.3 Chuẩn hóa nhóm lớp địa hình
2.4 Chuẩn hóa nhóm lớp Thủy hệ
	
	
	5
	+Nghiên cứu trong tài liệu [2]



	
	2.5 Chuẩn hóa nhóm lớp
dân cư, cơ sở hạ tầng
2.6 Chuẩn hóa nhóm giao thông
2.7 Chuẩn hóa nhóm lớp phủ bề mặt
	
	
	5
	+Nghiên cứu trong tài liệu [2]



	6
	III. Nội dung 3: Nhập các nhóm lớp thông tin cơ sở vào khung cơ sở dữ liệu

3.1 Nhập nhóm lớp thông tin cơ sở đo đạc
3.2 Nhập nhóm lớp biên giới địa giới hành chính
3.3 Nhập nhóm lớp địa hình
3.4 Nhập nhóm lớp thủy hệ

3.5 Nhập nhóm lớp dân cư, cơ sở hạ tầng

3.6 Nhập nhóm giao thong

3.7 Nhập nhóm lớp lớp phủ bề mặt
	
	
	5
	+Nghiên cứu trong tài liệu[1] [2]


	7
	IV. Nội dung 4: Kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện sản phẩm.
4.1 Kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện cấu trúc topology khi gộp các lớp thông tin
	
	
	5
	+Nghiên cứu trong tài liệu [2]


	8
	4.2 Kiểm tra dữ liệu, sửa chữa và hoàn thiện dữ liệu
4.3 Tạo siêu dữ liệu (metadata)

4.4 Giao nộp sản phẩm
	
	
	5
	+Nghiên cứu trong tài liệu [2]


	
	Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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TS. Trần Thùy Dương
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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